
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 72 6006 SSD độ II + UBT

1 2 22 ĐT U hạ vị 20cm

17 3 79 2002 SSD độ III

17 4 57 7017 SSD độ III

17 5 48 4014 CIN 3

18 6 64 2012 UBT 12cm

18 7 48 2002 UXTC 18 tuần/VMC 2 lần

18 8 47 ĐT TSĐGĐHNMTC

18 9 35 ĐT NXTC 14 tuần

21 10 52 3003 UBT 2bên 6cm

21 11 35 ĐT UXTC 16 tuần/VMC, Thiếu máu

21 12 39 2002 NXTC 8 cm

13 33 2012 NXTC 11tuần

14 55 6036 UXTC dƣới niêm

19 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 48 2002 K NMTC gđ II

1 2 50 3003 UXTC 16 tuần

1 3 43 2002 NXTC 16 tuần

17 4 82 6004 SSD độ III

17 5 62 3013 U hạ vị 25cm

17 6 48 ĐT UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

17 7 40 1011 NXTC 14 tuần

18 8 46 2012 UXTC 16 tuần

18 9 71 9009 SSD độ III

NGỌC TRANG + TAM.TT + VÂN THẢO.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SƢƠNG.SB

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SƢƠNG.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

H.HIỆP + ÁI + THẮNG.SB

H.HIỆP + ÁI + THẮNG.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ   

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + TRÚC MỸ.SB + NGỌC MỸ.SB (S)

BS SẢN A + HỒ NGÂN.SB + DƢ NGÂN.SB (C)

Q.THANH + HƢNG.PNT + V.HOÀNG

Q.TUẤN + HIỀN.NT + SÂM.SB

Đ.TRANG + THANH TRÚC + SINH.SB

Đ.TRANG + THANH TRÚC + SINH.SB

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + H.TRUNG + THI.YQG

M TUYẾT + H.TRUNG + THI.YQG

T.HÒA + TR.THẢO + AN PHÚ.TT

TR.THẢO + T.HÒA + AN PHÚ.TT

T.HÒA + AN PHÚ.TT + LINH.SB

Q.TUẤN + HIỀN.NT + SÂM.SB

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Wertheim Meigs

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC + 2PP ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Từ ngày 19/03/2012 đến ngày 25/03/2012 (Tuần4)

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ THU THẢO

HỒ THU LOAN

VŨ THỊ KIM THÁI

LÝ NGỌC MUỐI

NGUYỄN THỊ PHƢỚC

PHẠM THỊ LỆ HẰNG

LÊ THỊ LANG

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

BÙI THỊ LAN

NGUYỄN THỊ SỬU

PHẠM THỊ HUYỀN TRÂN

NGUYỄN THỊ HỮU

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ BA

ĐÀO THỊ CHÚC

NGUYỄN THỊ BẠN

LÊ CÁC CHIÊU HẰNG

THÂN THỊ TUYẾT THANH

NGUYỄN TRỌNG HIẾU HẠNH

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ CHÍN

TRẦN THỊ THANH

PHẠM THỊ CÚC

LÊ THỊ PHƢỢNG

TRẦN THỊ TUYẾT

1243

1228

1478

861

1554

1573

1199

1237

1511

SHC

855

1474

413

859

1534

1348

1304

70b

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1183

1365

1153

1328

PM

Ngày: 19/03/2012 

Ngày: 20/03/2012 

1172

100b



18 10 68 7007 CTC dài

21 11 50 3023 UXTC 14 tuần

21 12 31 2012 UBT 12cm/VMC 2 lần

21 13 47 2002 UXTC 16 tuần

21 14 33 ĐT NXTC 16 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 79 8008 SSD độ III

1 2 52 3003 U hạ vị 15cm

1 3 44 4004 UXTC 16 tuần

17 4 19 ĐT U hạ vị 27cm

17 5 20 ĐT U hạ vị 15cm

17 6 36 ĐT NXTC 22tuần

18 7 46 2021 UXTC 16 tuần

18 8 81 4014 SSD độ III

18 9 45 ĐT CTC dài

21 10 60 6006 UBT 2bên 8cm

21 11 49 ĐT UXTC 18 tuần

21 12 50 ĐT
UXTC 14 tuần

21 13 41 2002 NXTC 16tuần

14 33 1001 NXTC 16 tuần

15 30 0010 NXTC 14 tuần

16 45 1001 UXTC 12 tuần

16 17 0

16 18 0

1 1 76 8007 SSD độ III/ VMC Treo TC vào MN

1 2 37 2002 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

1 3 48 2002 UXTC 14 tuần

1 4 45 0000 NXTC 16 tuần

17 5 73 7017 SSD độ III

M.LOAN + BÍCH TY + TUẤN.SB 

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

DỰ BỊ

BS SẢN A + NGUYỆT.SB + NƢƠNG.SB (S)

BS SẢN A + PHALY.SB + HOÀI PHONG.SB (C)

NHÀN + HIỀN.CĐT + TRÚC QUỲNH.SB

NHÀN + HIỀN.CĐT + TRÚC QUỲNH.SB

M.LOAN + BÍCH TY + TUẤN.SB 

DIỄM TUYẾT + N.QUANG + TRÂM.SB

DIỄM TUYẾT + N.QUANG + TRÂM.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + TRINH.SB  

D.P.MAI + TRÍ 1 + TRINH.SB  

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THÁI HÀ + HỒ HOA + TAM.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + TAM.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + TAM.TT

HƢƠNG THU + TÚ NGÂN + THU.SB

B.HẢI + HƢƠNG THU + TÚ NGÂN

B.HẢI + HƢƠNG THU + TÚ NGÂN

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

BS SẢN A + THANH THỦY.TT + NGHIẾT.SB (S)

BS SẢN A+ ĐOAN NGỌC.SB+ VĂN NGỌC.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + AN PHÚ.TT

Q.KHOA + AN PHÚ.TT + PHƢƠNG THẢO.SB

Q.KHOA + AN PHÚ.TT + PHƢƠNG THẢO.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

A DANH.PNT + Đ.THẢO + HƢƠNG.PNT

A DANH.PNT + Đ.THẢO + HƢƠNG.PNT

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

LƢU THỊ NGỌC

TRẦN MỸ HIỀN

PHẠM THỊ THỨC

TRẦN THỊ SỬA

TRẦN THỊ HƢƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ LÀI

ĐÀM THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ BÍCH

ĐÀO THỊ SANH

TRẦN THỊ HÒA

PHAN THỊ NGANG

LÊ THỊ KIM HIỀN

ĐẶNG THỊ THÚY

ĐÀM THỊ CHÌ

HUỲNH LÊ ANH THƢ

NGUYỄN THANH PHƢƠNG

ĐỖ THỊ HÒA

LÊ THỊ NGỌC CHÍN

LÊ THỊ VÀNG

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

PHẠM THỊ THU AN

BN SẢN A

BN SẢN A

CAO THỊ TƢƠI

LÂM THỊ NGA

VÕ THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ HUỆ A

PHẠM THỊ NGỌC MAI

1325

1458

1324

1079

1232

1350

1910

154

957

1145

1628

1395

1606

156

1569

1330

1619

1868

423

1329

186

1352

1322

894

880

1613

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 21/03/2012 

Ngày: 22/03/2012 



17 6 38 2002 NXTC 16 tuần/ VMC

18 7 64 ĐT UBT (P) 7cm

18 8 56 7007 SSD độ II

21 9 53 2002 UBT(P) 13cm

21 10 50 1001 UXTC 20 tuần/Bệnh lý tim 

21 11 34 1012 NXTC 14 tuần

12 47 5005 UXTC 15 tuần

16 13 0

16 14 0

1 1 62 4004 SSD độ III

1 2 45 1001 UXTC 16 tuần

1 3 48 3023 UXTC 14 tuần

1 4 42 2022 NXTC 15tuần

17 5 41 ĐT UXTC 13 tuần/K vú đang ĐT

17 6 77 8008 SSD độ III

17 7 66 2002 SSD độ III

18 8 72 5055 U hạ vị 11cm

18 9 57 3023 K NMTC gđ I

18 10 44 ĐT LNMCơ TC

21 11 58 1001 UXTC 16 tuần

21 12 43 2002 UXTC 18 tuần

21 13 43 3003 UXTC 14 tuần + TSNMTC

14 35 1011 NXTC 16 tuần

15 31 3003 NXTC 16 tuần

16 16 0

16 17 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + NHƢ QUỲNH.SB + PHI VÂN.SB (S)

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + THỊ LỆ.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

TH.LANBM + PHÚC.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + PHÚC.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + PHÚC.NT + HIỀN.NT

NG.LAN.BM + AN PHÚ.TT + BẢO VÂN.SB

TR.THẢO + A.THƢ4 + THỦY VÂN.SB

TR.THẢO + A.THƢ4 + + THỦY VÂN.SB

THU NGUYỆT + H.HOA.BM + VĂN.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + H.HOA.BM

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + H.HOA.BM

V.HÒA + Q.HẢI + TUYẾT.SB

V.HÒA + Q.HẢI + TUYẾT.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + THÚY MAI + PHƢƠNG.SB (S)

BS SẢN A + QUYÊN.SB + VÂN QUỲNH.SB (C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + AN PHÚ.TT

LỢI + THU.YQG + THI.YQG 

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + H. PHƢƠNG

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + H. PHƢƠNG

V.HÒA + Q.HẢI + TUYẾT.SB

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 15 tháng 3 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD   

THIÊN THỊ NGỌC ÁNH

LÊ ANH THƢƠNG

LÃ THỊ THU

BN SẢN A

BN SẢN A

CAO THỊ NHANH

TRẦN KIM CHI

TRẦN THỊ LỆ

TRỊNH THỊ NGA

LÊ THỊ PHỤNG

VŨ THỊ THANH THẢO

TRƢƠNG THỊ TIẾNG

NGUYỄN THỊ THU THỦY

LÝ THỊ THANH THÚY

TIẾT KIM CHÚC

NGUYỄN THỊ THU VÂN

HÀ THỊ ĐẸP

ĐÀO THỊ ĐƢỢC

NGUYỄN THỊ CÚC

ĐỖ THỊ BÍCH TRÂM

VŨ THỊ MẬN

BN SẢN A

BN SẢN A

BÙI THỊ KIM HẢO

NGUYỄN THỊ NHUNG

PHAN THỊ HỒNG

1582

857

1309

1326

1051

1226

1572

1631

1433

1383

975

1499

75B

1390

1436

1260

1563

1488

926

1449

1327

1571

Thứ: SÁU 

Ngày: 23/03/2012 


